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V/v: Công khai và quản lý Mã số TTHC 
      của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh 

 

 

Kính gửi:  Sở Nội vụ Tây Ninh 
 
Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Nội vụ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh. Việc kiểm soát chất lượng, nhập dữ liệu TTHC và công khai toàn bộ Bộ 
TTHC của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa 
chỉ (http://csdl.thutuchanhchinh.vn) đã được Văn phòng UBND tỉnh hoàn tất, đã 
báo cáo Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4005/VP-KSTT ngày 30/10/2012 và 
được chấp nhận hoàn toàn. 

 
Nay Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh thông báo để Sở Nội vụ biết, công 

khai, khai thác và quản lý hệ thống mã số TTHC của ngành Nội vụ thực hiện trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012 như sau: 

 

1. Mã số TTHC mới đề nghị công khai:  
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

1 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động 
trong Tỉnh, Huyện.   

Hội, Tố 
chức phi 

chính phủ 
217212 

2 
Chia tách; hợp nhất; sáp nhật Hội có 
phạm vi hoạt động trong Tỉnh, 
Huyện. 

Hội, Tố 
chức phi 

chính phủ 
217213 

3 Thủ tục tặng bằng khen của UBND 
tỉnh 

TĐKT 217214 

4 Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND 
tỉnh 

TĐKT 217254 

5 Thủ tục đề nghị công nhận danh 
hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh 

TĐKT 217230 

6 Thủ tục đề nghị công nhận danh 
hiệu tập thể lao động xuất sắc 

TĐKT 217260 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

7 
Thủ tục tặng bằng khen của UBND 
tỉnh cho thành tích thi đua theo đợt 
hoặc chuyên đề 

TĐKT 217266 

8 
Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND 
tỉnh cho thành tích thi đua theo đợt 
hoặc chuyên đề 

TĐKT 217268 

9 Thủ tục tặng bằng khen của UBND 
tỉnh cho thành tích đột xuất 

TĐKT 217274 

10 
Thủ tục xét tôn vinh danh hiệu và 
trao giải thưởng cho doanh nhân và 
doanh nghiệp 

TĐKT 217277 

11 Thủ tục tặng bằng khen của UBND 
tỉnh cho thành tích  đối ngoại 

TĐKT 217280 

12 Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh 

TĐKT 217285 

13 
Thủ tục xác nhận, cấp đổi hiện vật 
khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp 
tỉnh 

TĐKT 217286 

14 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động 
trong xã, phường, thị trấn. 

Hội, Tổ 
chức phi 

chính phủ 
217289 

15 
Chia tách,; sáp nhập ; hợp nhất hội 
có phạm vi hoạt động trong xã, 
phường, thị trấn 

Hội, Tổ 
chức phi 

chính phủ 
217290 

16 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự 
nghiệp nhà nước 

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 
nhà nước 

217298 

17 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức 
sự nghiệp nhà nước 

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 
nhà nước 

217309 

18 Thẩm định việc giải thể tổ chức sự 
nghiệp nhà nước 

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 
nhà nước 

217325 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

19 Thủ tục công nhận danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua cơ sở 

TĐKT 217361 

20 Thủ tục công nhận danh hiệu Lao 
động tiên tiến 

TĐKT 217364 

21 Thủ tục công nhận Danh hiệu Tập 
thể lao động tiên tiến  

TĐKT 217367 

22 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về thành tích thực 
hiện nhiệm vụ chính trị 

TĐKT 217370 

23 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về thành tích đột 
xuất 

TĐKT 217380 

24 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về thành tích thi 
đua theo đợt, chuyên đề. 

TĐKT 217385 

25 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về khen thưởng 
đối ngoại 

TĐKT 217387 

26 
Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp 
huyện 

TĐKT 217388 

27 
Thủ tục xác nhận, cấp đổi hiện vật 
khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp 
huyện 

TĐKT 217391 

28 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực 
hiện nhiệm vụ chính trị  

TĐKT 217395 

29 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp xã về thành 
tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề  

TĐKT 217407 

30 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã về thành 
tích đột xuất 

TĐKT 217402 

31 
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự 
nghiệp nhà nước 

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 

217436 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

32 
Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức 
sự nghiệp nhà nước  

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 

217445 

33 
Thẩm định việc giải thể tổ chức sự 
nghiệp nhà nước 

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 

217450 

34 Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh, huyện 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217455 

35 

 
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh, huyện 

 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217565 

36 
Tự giải thể đối với hội có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh, huyện 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217572 

37 
Hợp nhất, sáp nhập; chia, tách quỹ 
có phạm vi hoạt động trong tỉnh. 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217640 

38 
Thay đổi giấy phép thành lập hoặc 
công nhận điều lệ quỹ có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217644 

39 
Cho phép thành lập và công nhận 
điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217645 

40 
Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217646 

41 
Tự giải thể  đối với quỹ có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217648 

42 
Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi 
hoạt động trong xã, phường, thị trấn. 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217650 

43 
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động 
trong xã, phường, thị trấn 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
217654 

44 
Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt 
động trong xã, phường, thị trấn. 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217658 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

45 
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 
có phạm vi hoạt động trong huyện, 
thị, xã, phường, thị trấn. 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217660 

46 

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc 
công nhận điều lệ quỹ có phạm vi 
hoạt động trong huyện, thị, xã, 
phường, thị trấn 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217662 

47 

Cho phép thành lập và công nhận 
điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động 
trong huyện, thị, xã, phường, thị 
trấn. 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217664 

48 
Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động 
trong huyện, thị, xã, phường, thị 
trấn.  

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217666 

49 
Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi 
hoạt động trong huyện, thị, xã, 
phường, thị trấn 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
217667 

 
    2. Mã số TTHC cũ đề nghị hủy bỏ: 
 

  
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

1 
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự 
nghiệp nhà nước 

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 

146674 

2 
Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức 
sự nghiệp nhà nước  

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 

146693 

3 
Thẩm định việc giải thể tổ chức sự 
nghiệp nhà nước 

Tổ chức 
hành chính 
sự nghiệp 

146695 

4 Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh, huyện 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
146770 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

5 

 
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh, huyện 

 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
188310 

6 
Tự giải thể đối với hội có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh, huyện 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
146816 

7 
Hợp nhất, sáp nhập; chia, tách quỹ 
có phạm vi hoạt động trong tỉnh. 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
146833 

8 
Thay đổi giấy phép thành lập hoặc 
công nhận điều lệ quỹ có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
146846 

9 

Cho phép thành lập và công nhận 
điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
146862 

10 
Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
146883 

11 
Tự giải thể  đối với quỹ có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
146903 

12 
Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi 
hoạt động trong xã, phường, thị trấn. 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188328 

13 
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động 
trong xã, phường, thị trấn 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188330 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

14 
Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt 
động trong xã, phường, thị trấn. 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188331 

15 
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 
có phạm vi hoạt động trong huyện, 
thị, xã, phường, thị trấn. 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188332 

16 

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc 
công nhận điều lệ quỹ có phạm vi 
hoạt động trong huyện, thị, xã, 
phường, thị trấn 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188333 

17 

Cho phép thành lập và công nhận 
điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động 
trong huyện, thị, xã, phường, thị 
trấn. 

Hội, Tổ 
chức phi 

Chính phủ 
188334 

18 
Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động 
trong huyện, thị, xã, phường, thị 
trấn.  

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188335 

19 
Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi 
hoạt động trong huyện, thị, xã, 
phường, thị trấn 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188336 

20 
Khen thưởng thành tích kinh tế - xã 
hội hàng năm (Huân chương các 
loại, Anh hùng lao động, Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, Bằng 

Thi đua, 
Khen thưởng 188164 

21 
Khen thưởng thành tích kinh tế - xã 
hội hàng năm (Bằng khen của 
UBND tỉnh, Cờ thi đua của UBND 
tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, 

Thi đua, 
Khen thưởng 188183 

22 Khen thưởng thành tích đột xuất Thi đua, 
Khen thưởng 188204 

23 
Khen thưởng thành tích một mặt 
theo chuyên đề: Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ, Bằng khen Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Thi đua, 
Khen thưởng 188218 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

24 Hiệp y khen thưởng Thi đua, 
Khen thưởng 188219 

25 Tiếp nhận đăng ký thi đua Thi đua, 
Khen thưởng 188222 

26 Cấp phát hiện vật khen thưởng kèm 
theo 

Thi đua, 
Khen thưởng 188311 

27 
Khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có 
quá trình cống hiến trong các cơ 
quan, tổ chức và đoàn thể tỉnh  

Thi đua, 
Khen thưởng 188312 

28 Xác nhận số năm thực tế kháng 
chiến 

Thi đua, 
Khen thưởng 188313 

129 Thu hồi Bằng, Huân, Huy chương 
kháng chiến 

Thi đua, 
Khen thưởng 188314 

30 

Trích sao quá trình tham gia kháng 
chiến của các đối tượng thuộc diện 
cán bộ đã được khen thưởng Huân, 
Huy chương kháng chiến 

Thi đua, 
Khen thưởng 188315 

31 Điều chỉnh mức khen về tổng kết 
thành tích kháng chiến 

Thi đua, 
Khen thưởng 188316 

32 
Cấp đổi hiện vật khen thưởng tổng 
kết thành tích kháng chiến bị hư 
hỏng 

Thi đua, 
Khen thưởng 188317 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mã số 

33 Tuyển dụng công chức Cán bộ công 
chức 146705 

34 
Thành lập, chia, tách; sáp nhập; hợp 
nhất hội có phạm vi hoạt động trong 
tỉnh , huyện 

Hội, Tổ  
chức phi 

chính phủ 
146811 

35 

Thủ tục: công nhận các danh hiệu 
thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 
Lao động tiên tiến; Tập thể lao động 
tiên tiến 

Thi đua, 
Khen thưởng  188337 

36 

Thủ tục tặng Giấy khen cho: Thành 
tích thường xuyên trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị; Thành tích đột 
xuất; Thành tích thi đua theo đợt, 
theo chuyên đề 

Thi đua, 
Khen thưởng 188338 

37 

Thủ tục cấp đổi hiện vật khen 
thưởng bị mất mát, hư hỏng: Huân 
chương, Huy chương kháng chiến 
chống pháp và chống Mỹ. 

Thi đua, 
Khen thưởng 188339 

38 
Thành lập, chia, tách; sáp nhập; hợp 
nhất hội có phạm vi hoạt động trong 
xã, phường, thị trấn.. 

Hội, Tổ  
chức phi 

Chính phủ 
188329 

39 

Tên thủ tục: Tặng giấy khen cho: 
thành tích thường xuyên trong thực 
hiện nhiệm vụ chính trị; Thành tích 
đột xuất; Thi đua theo đợt, theo 
chuyên đề 

Thi đua, 
Khen thưởng 188343 

40 Thủ tục công nhận Danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”  

TĐKT 188345 
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Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ công khai, quản lý và khai thác 

toàn bộ các mã số TTHC mới nêu tại Mục 1 và hủy bỏ toàn bộ mã số TTHC cũ trước 
đây nêu tại Mục 2 công văn này. Đồng thời, sao gửi văn bản này đến tất cả các đơn vị 
chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở để trực tiếp quản lý và làm cơ sở thường xuyên 
trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ đối với 
các TTHC của ngành thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh khi có sự thay đổi trong hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành để quy 
định các TTHC của ngành Nội vụ./. 
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